	SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS & THPT MARIE CURIE

	Đề chính thức
(Đề thi có 04 trang)



	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: Tin học 7
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Họ và tên thí sinh:………………………………………Lớp:…………Số báo danh:……………………
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
[bookmark: BMN_CHOICE_A8]Câu 1. Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?
[bookmark: BMN_CHOICE_C8]	A. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.
	B. Quản lý giao diện giữa người sử dụng và máy tinh.
	C. Quản lý các tệp dữ liệu trên đĩa.
[bookmark: BMN_CHOICE_D8]	D. Điều khiển các thiết bị vào - ra.
[bookmark: BMN_QUESTION26][bookmark: BMN_CHOICE_A26]Câu 2. Công thức trong ô tính luôn bắt đầu từ kí hiệu nào sau đây?
	A. =	B. :
[bookmark: BMN_CHOICE_D26]	C. -	D. Không bắt đầu bằng kí hiệu nào.
[bookmark: BMN_QUESTION13][bookmark: BMN_CHOICE_A13]Câu 3. Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
[bookmark: BMN_CHOICE_D13]	A. Bình luận xấu về người khác.
[bookmark: BMN_CHOICE_B13]	B. Giao lưu với bạn bè.
	C. Học hỏi kiến thức.
	D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.
[bookmark: BMN_QUESTION28][bookmark: BMN_CHOICE_A28]Câu 4. Muốn tìm kết quả của phép tính , ta sẽ gõ công thức trong một ô tính như thế nào?
[bookmark: BMN_QUESTION29][bookmark: Test]	A. =3*2^5-1:2	B. =3*2^5-1/2	C. =3x2^5-1/2	D. =3.2^5-1/2
[bookmark: BMN_QUESTION11][bookmark: BMN_CHOICE_A11]Câu 5. “.exe” là phần mở rộng của loại tệp nào sau đây?
[bookmark: BMN_CHOICE_C11][bookmark: BMN_CHOICE_D11]	A. Hình ảnh.	B. Âm thanh.	C. Tài liệu.	D. Ứng dụng.
[bookmark: BMN_QUESTION16][bookmark: BMN_CHOICE_A16]Câu 6. Đâu không phải là kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet
[bookmark: BMN_CHOICE_C16][bookmark: BMN_CHOICE_D16]	A. Diễn đàn.	B. Thư điện tử.	C. Sách điện tử.	D. Mạng xã hội.
[bookmark: BMN_QUESTION15][bookmark: BMN_CHOICE_A15]Câu 7. Kết luận nào sau đây không đúng khi nói về mạng xã hội?
	A. Chỉ nên trò chuyện với người mình quen biết trên mạng xã hội.
[bookmark: BMN_CHOICE_B15]	B. Mạng xã hội giúp mọi người tương tác với nhau mà không cần gặp mặt.
[bookmark: BMN_CHOICE_C15]	C. Người xấu có thể đưa tin giả lên mạng xã hội. Vì vậy, hãy cảnh giác với thông tin trên mạng xã hội.
	D. Bất cứ tuổi nào cũng nên tham gia mạng xã hội.
Câu 8. Loa máy tính ở hình dưới là
[bookmark: BMN_CHOICE_A1][image: ]
[bookmark: BMN_CHOICE_B1][bookmark: BMN_CHOICE_D1]	A. Thiết bị vào.	B. Thiết bị ra.
	C. Cả A và B đều đúng.	D. Cả A và B đều sai.
[bookmark: BMN_QUESTION24][bookmark: BMN_CHOICE_A24]Câu 9. Xét một ô trên trang tính và cho các tùy chỉnh sau: đổi màu nền của ô, đổi cỡ chữ trong ô, đổi màu chữ trong ô, phân tách ô, đổi phông chữ trong ô, căn lề chữ trong ô. Số tùy chỉnh có thể thực hiện là
[bookmark: BMN_CHOICE_B24][bookmark: BMN_CHOICE_C24][bookmark: BMN_CHOICE_D24]	A. 3.	B. 4.	C. 6.	D. 5.
[bookmark: BMN_QUESTION21][bookmark: BMN_CHOICE_A21]Câu 10. Phần nào ở trong bảng tính không được đặt tên?
[bookmark: BMN_CHOICE_C21][bookmark: BMN_CHOICE_D21]	A. Hàng.	B. Cột.
	C. Ô.	D. Tất cả các đáp án trên đều sai.
[bookmark: BMN_QUESTION19][bookmark: BMN_CHOICE_A19]Câu 11. Khi gặp cảnh báo trang web có nội dung xấu thì chúng ta nên làm gì?
	A. Không bao giờ truy cập Internet nữa.
[bookmark: BMN_CHOICE_D19]	B. Đề nghị người lớn giúp ngăn chặn trang web đó.
[bookmark: BMN_CHOICE_B19]	C. Tiếp tục truy cập trang web đó.
	D. Tắt máy ngay lập tức.
[bookmark: BMN_QUESTION9][bookmark: BMN_CHOICE_A9]Câu 12. Phần mềm nào sau đây không phải là một phần mềm ứng dụng?
[bookmark: BMN_CHOICE_C9][bookmark: BMN_CHOICE_D9]	A. Facebook.	B. Linux.	C. Gmail.	D. Zalo.
[bookmark: BMN_QUESTION10][bookmark: BMN_CHOICE_A10]Câu 13. Đâu là phần mở rộng của một tệp hình ảnh?
[bookmark: BMN_CHOICE_B10]	A. .jpg	B. .pptx	C. .txt	D. .docx
[bookmark: BMN_QUESTION25][bookmark: BMN_CHOICE_A25]Câu 14. Dữ liệu trong ô tính có bao nhiêu kiểu?
[bookmark: BMN_CHOICE_C25]	A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.
[bookmark: BMN_QUESTION3][bookmark: BMN_CHOICE_A3]Câu 15. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn?
	A. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.
[bookmark: BMN_CHOICE_C3]	B. Sử dụng nút lệnh Shutdown của Windows.
	C. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows.
[bookmark: BMN_CHOICE_D3]	D. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây.
[bookmark: BMN_QUESTION4]

Câu 16. Đầu nối nào sau đây có thể lắp vào cổng số 6 ở hình dưới?
[bookmark: BMN_CHOICE_A4][image: A picture containing text, slot machine

Description automatically generated]
[bookmark: BMN_CHOICE_D4][bookmark: BMN_CHOICE_B4]	A. [image: A picture containing cable, connector, adapter

Description automatically generated]	B. [image: ]	C. [image: A close-up of a pen

Description automatically generated with medium confidence]	D. [image: ]
[bookmark: BMN_QUESTION20][bookmark: BMN_CHOICE_A20]Câu 17. Làm gì để tránh nguy cơ bị nghiện Internet?
	A. Tìm và theo đuổi những sở thích, thói quen tốt như đọc sách, chơi thể thao, làm từ thiện.
[bookmark: BMN_CHOICE_B20]	B. Thường xuyên chia sẻ, tâm sự với những người thân, bạn bè, thầy cô.
	C. Cài đặt phần mềm giới hạn thời gian sử dụng Internet.
	D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
[bookmark: BMN_QUESTION2][bookmark: BMN_CHOICE_A2]Câu 18. Thiết bị nào dưới đây vừa là thiết bị vào, vừa là thiết bị ra?
[bookmark: BMN_CHOICE_B2]	A. Màn hình cảm ứng.	B. Camera.
[bookmark: BMN_CHOICE_C2]	C. Bàn phím máy tính.	D. Micro.
[bookmark: BMN_QUESTION7][bookmark: BMN_CHOICE_A7]Câu 19. Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành?
[bookmark: BMN_CHOICE_B7]	A. Windows Explorer.	B. Windows 7.	C. Windows XP.	D. Windows 10.
[bookmark: BMN_QUESTION12][bookmark: BMN_CHOICE_A12]Câu 20. Youtube là
[bookmark: BMN_CHOICE_B12]	A. Phần mềm ứng dụng.	B. Cả A và B đều sai.
[bookmark: BMN_CHOICE_C12]	C. Hệ điều hành.	D. Cả A và B đều đúng.
[bookmark: BMN_QUESTION18][bookmark: BMN_CHOICE_A18]Câu 21. Các trang web nào sau đây chứa nội dung xấu?
	A. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
[bookmark: BMN_CHOICE_C18]	B. Trang web có thông tin về cờ bạc.
	C. Trang web có thông tin kích động bạo lực.
	D. Trang web có nội dung khiêu dâm.
[bookmark: BMN_QUESTION14][bookmark: BMN_CHOICE_A14]Câu 22. Đâu không phải là tên của một mạng xã hội?
[bookmark: BMN_CHOICE_B14]	A. Facebook.	B. Scratch.	C. Viettel.	D. Youtube.
[bookmark: BMN_QUESTION6][bookmark: BMN_CHOICE_A6]Câu 23. Máy ảnh đưa dữ liệu dạng nào vào bên trong máy tính?
	A. Văn bản.	B. Âm thanh.	C. Hình ảnh.	D. Con số.
[bookmark: BMN_QUESTION27][bookmark: BMN_CHOICE_A27]Câu 24. Giả sử tại ô A5 cỏ công thức =B6-2*C5. Nếu sao chép công thức này đến ô C5 thì công thức sẽ thay đổi thành
[bookmark: BMN_CHOICE_B27][bookmark: BMN_CHOICE_C27]	A. =B6-2*C5	B. =B5-2*C6	C. =B8-2*C7	D. =D6-2*E5
[bookmark: BMN_QUESTION22][bookmark: BMN_CHOICE_A22]Câu 25. Đâu là công thức đúng về địa chỉ ô?
[bookmark: BMN_CHOICE_D22]	A. <địa chỉ ô> = <tên cột> + <tên hàng>
[bookmark: BMN_CHOICE_B22]	B. <địa chỉ ô> = <tên cột>: <tên hàng>
	C. <địa chỉ ô> = <tên cột> - <tên hàng>
	D. <địa chỉ ô> = <tên cột> <tên hàng>
[bookmark: BMN_QUESTION5][bookmark: BMN_CHOICE_A5]Câu 26. Đâu không phải là thiết bị vào của máy tính?
	A. Màn hình.	B. Micro.
[bookmark: BMN_CHOICE_B5]	C. Bàn phím máy tính.	D. Camera.
[bookmark: BMN_QUESTION23][bookmark: BMN_CHOICE_A23]Câu 27. Vùng A5:C6 có bao nhiêu ô?
[bookmark: BMN_CHOICE_B23]	A. 7.	B. 6.	C. 4.	D. 5.
[bookmark: BMN_QUESTION17][bookmark: BMN_CHOICE_A17]Câu 28. Cách tốt nhất em nên làm khi bị ai đó bắt nạt trên mạng là gì?
[bookmark: BMN_CHOICE_C17]	A. Cố gắng quên đi và tiếp tục chịu đựng.
	B. Nhờ bố mẹ, thầy cô giáo giúp đỡ, tư vấn.
	C. Đe doạ người bắt nạt mình.
	D. Nói lời xúc phạm người đó.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1điểm). Em hãy trình bày các tác hại của việc nghiện Internet. 
Câu 2 (2 điểm). Dưới đây là bảng hóa đơn nhập kho của công ty nội thất MCS bị thiếu một số thông tin. Em hãy sử dụng phần mềm bảng tính để hoàn thiện cột “Thành tiền” của từng hàng hóa và hàng “Tổng tiền” của toàn bộ hàng hóa đã nhập vào kho.
	Tên hàng
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Ghế
	50
	150000
	 

	Giường
	58
	1200000
	 

	Tủ
	79
	850000
	 

	Nệm
	92
	200000
	 

	Tivi
	20
	2500000
	 

	Bàn
	27
	600000
	 

	Tổng tiền
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 I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm.
BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	A
	A
	A
	B
	D
	C
	D
	B
	D
	D
	B
	B
	A
	D

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	B
	B
	D
	A
	A
	A
	A
	C
	C
	D
	D
	A
	B
	B



 II. TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	· Thiếu giao tiếp với thế giới xung quanh.
· Khó tập trung vào công việc, học tập.
· Tăng nguy cơ tham gia vào các vụ bắt nạt trên mạng.
· Dễ bị dẫn dắt đến các trang thông tin xấu.
· Dễ bị nghiện trò chơi trực tuyến.
	1

	2
	· Tạo được bảng hóa đơn trên phần mềm bảng tính
· Tính được cột thành tiền
· Tính được tổng tiền
	0.5
1
0.5
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